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V/v: Hướng dẫn quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học
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HƯỚNG DẪN

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CHUYÊN MÔN DO SỞ Y TẾ QUẢN LÝ
Căn cứ thông tư số 37/2010/TT-BYT (Bộ trưởng Bộ Y tế ký ngày 16/8/2010) Quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Y tế.

Căn cứ Quyết định 661/QĐ-BYT (Bộ trưởng Bộ Y tế ký ngày 27/2/2008) và Quy chế của Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học - Bộ Y tế (nhiệm kỳ 2008 – 2012),

Căn cứ Quyết định 3187/QĐ-UBND ngày 20/7/2007 của UBND TP.HCM về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 44 /2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 7/5/2007 Liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04 tháng 10 năm 2006 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước;

Nhằm chuẩn hoá, cập nhật và phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học của ngành y tế góp phần làm đòn bẩy phát triển, ứng dụng vào thực tế trong công cuộc bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân TP.HCM,

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học như sau:
1. Phạm vi áp dụng:
Hướng dẫn này áp dụng cho việc quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của các Đơn vị trực thuộc quản lý của Sở Y tế (SYT).
2. Những qui định chung:

• Các Đơn vị có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực khoa học và công nghệ của đề tài đều có quyền tham gia đăng ký chủ trì đề tài đó.

• Tất cả các đề tài NCKH, trước khi thực hiện, đều phải thông qua Hội đồng Khoa học để đánh giá, xét duyệt và nghiệm thu về mặt khoa học (gọi là Hội đồng (xét duyệt / nghiệm thu); Riêng các đề tài mà đối tượng nghiên cứu là con người – đặc biệt là các Thử nghiệm lâm sàng – thì phải thông qua sự chấp thuận bằng văn bản của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học (HĐĐĐ).

• SYT thành lập HĐĐĐ để đánh giá về đạo đức của các đề tài mà đối tượng nghiên cứu là con người. Các Đơn vị cơ sở (Viện, BV, Trung tâm, ..) thành lập HĐĐĐ để đánh giá về đạo đức của các đề tài cấp cơ sở mình thực hiện. Đối với các Đơn vị chưa đủ điều kiện thành lập HĐĐĐ cơ sở thì có thể gởi hồ sơ cho HĐĐĐ SYT đánh giá hoặc cho Đơn vị cơ sở khác (có liên quan chuyên môn trực tiếp đến nội dung đề tài cần xét duyệt và HĐĐĐ của Đơn vị đó đã được sự SYT thẩm định cho phép) để đánh giá.

• Mỗi đề tài chỉ có tối đa 02 đồng chủ nhiệm.
• Đối với đề tài sử dụng kinh phí một phần hoặc toàn phần từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Đơn vị, thì mỗi cá nhân không đồng thời làm chủ nhiệm hoặc đồng chủ nhiệm nhiều hơn 02 đề tài (cho đến khi nghiệm thu và quyết toán xong).
• Đối với đề tài sử dụng kinh phí toàn phần từ nguồn từ tài trợ (hợp tác quốc tế, công ty, … ) thì mỗi cá nhân có thể đồng thời làm chủ nhiệm hoặc đồng chủ nhiệm nhiều hơn 02 đề tài, nhưng tối đa cũng không được quá 04 đề tài (cho đến khi nghiệm thu và quyết toán xong).
• Cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài phải có chuyên môn cùng lĩnh vực chuyên môn mà mình đăng ký (được đào tạo hoặc làm việc ít nhất 3 năm trong lĩnh vực đó) hoặc liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ đăng ký (kèm theo điều kiện đội ngũ cộng tác viên tham gia đề tài phải có chuyên môn phù hợp).

• Cá nhân có tên trong danh sách những người tham gia đề tài nghiên cứu nào thì không được có tên trong danh sách Hội đồng xét duyệt / nghiệm thu đề tài nghiên cứu đó.

• Mỗi Đơn vị được đồng thời chủ trì nhiều đề tài phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của Đơn vị và phải đảm bảo có đủ số lượng cán bộ khoa học, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện các đề tài. Mỗi đề tài chỉ có một Đơn vị chủ trì thực hiện. Nếu có hơn 1 Đơn vị cùng hợp tác triển khai 1 đề tài, thì cũng chỉ có 1 Đơn vị là chủ trì đề tài và các Đơn vị khác là những Đơn vị hợp tác.

• Đề tài có cùng nội dung nghiên cứu, không được đăng ký ở nhiều nơi để nhận thêm kinh phí nghiên cứu.

• Đề cương nghiên cứu, báo cáo nghiệm thu được bảo vệ tối đa 2 lần.

• Thời gian thực hiện đề tài trong lĩnh vực y tế không quá 36 tháng tính từ khi ký kết hợp đồng NCKH. Các trường hợp đặc biệt do Giám đốc Sở Y tế quyết định.

• Cá nhân đăng ký thực hiện đề tài bị trễ hạn quá 18 tháng chưa nghiệm thu, chưa quyết toán (không chứng minh được lý do khách quan) sẽ không được đăng ký thực hiện đề tài trong 2 năm tiếp theo tính từ thời điểm nghiệm thu hoặc thanh lý và quyết toán kinh phí, hoặc bị xuất toán thu hồi lại kinh phí đã cấp.

• Các Đơn vị có 3 đề tài, dự án trễ hạn hoặc không quyết toán kinh phí trên 18 tháng trở lên thì không được đăng ký chủ trì đề tài, dự án trong 2 năm tiếp theo tính từ thời điểm nghiệm thu hoặc thanh lý và quyết toán kinh phí, hoặc bị xuất toán thu hồi lại kinh phí đã cấp.

• SYT có chức năng giám sát (đột xuất, thường xuyên) mọi đề tài NCKH do các Đơn vị trực thuộc thực hiện, SYT có quyền ra quyết định / hoặc đề xuất (đối với đề tài cấp Bộ / Tỉnh trở lên) đình chỉ việc thực hiện đề tài nếu vi phạm các qui định hiện hành về NCKH.

• Tất cả các đề tài NCKH do các Đơn vị trực thuộc thực hiện đều phải báo cáo SYT. Tùy qui mô, tính chất và cấp độ đề tài mà có qui trình báo cáo riêng theo hướng dẫn.

3. Quy định về quản lý đề tài:

3.1. Phân cấp đề tài
Các đề tài NCKH được phân thành 3 cấp quản lý: cấp Cơ sở, cấp Bộ/Tỉnh và cấp Nhà nước. Đề tài đăng ký cho Sở KHCN thành phố tương đương với đề tài cấp Bộ trong hệ thống phân loại cấp đề tài của Bộ KHCN.
Việc đăng ký đề tài cấp nào do Chủ nhiệm đề tài và Đơn vị chủ trì đề tài tự quyết định và đăng ký trực tiếp với Cấp quản lý tương ứng.

1.1. Đề tài cấp cơ sở:

• Giám đốc đơn vị chịu trách nhiệm phê duyệt cho phép thực hiện, quản lý đề tài, phê duyệt nghiệm thu và công bố thông tin kết quả (Thông qua tư vấn từ Hội đồng Cơ sở).
• Kinh phí được cấp từ nguồn ngân sách sự nghiệp của chính đơn vị đó và mức kinh phí tối đa để thực hiện mỗi đề tài phải theo Qui định hiện hành của Ủy ban Nhân dân TP.HCM.
• Riêng trường hợp kinh phí lấy từ nguồn tài trợ, thì không giới hạn mức kinh phí mà do sự đồng thuận bằng văn bản giữa Đơn vị và Đối tác tài trợ.
1.2. Đề tài cấp Bộ/Tỉnh:

1.2.1. Nếu đăng ký cho Sở Khoa học Công nghệ Thành phố:

○ Đơn vị nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp, sau khi nhận được thông báo sơ tuyển hàng năm của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố

○ Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố xét duyệt và cấp kinh phí.

○ Trong trường hợp Đơn vị sử dụng kinh phí toàn phần từ nguồn tài trợ, Đơn vị vẫn có thể đăng ký với Sở KHCN để được đánh giá về mặt khoa học và công nhận là đề tài cấp Thành phố (Sở KHCN không cấp kinh phí, dự toán kinh phí sẽ tùy theo sự đồng thuận bằng văn bản giữa Chủ trì đề tài và Đối tác tài trợ).

1.2.2. Nếu đăng ký cho Bộ Y tế:

○ Đơn vị nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp cho Bộ Y tế (Vụ Khoa học và Đào tạo)

○ Bộ Y tế xét duyệt và cấp kinh phí.
1.3. Đề tài cấp Nhà nước:
• Đơn vị nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp cho Bộ Khoa học và Công nghệ

• Bộ Khoa học và Công nghệ xét duyệt và cấp kinh phí.

3.2. Mã số đề tài
3.2.1. Mã số đề tài cấp cấp Bộ/Tỉnh, cấp Nhà nước: do cơ quan quản lý đề tài của cấp đó (Sở KHCN, BYT, Bộ KHCN) cung cấp khi phê duyệt thực hiện.

3.2.2. Mã số đề tài cấp cơ sở: gồm 04 nhóm ký tự: CS / -- / -- / --

Cấp đề tài / Tên đơn vị/ Năm xét duyệt / Số thứ tự đề tài xét duyệt trong năm của đơn vị.

• Cấp đề tài: gồm 02 ký tự, qui định luôn là CS – nghĩa là cấp cơ sở

• Tên đơn vị: gồm 02 ký tự. Do có nhiều đơn vị có thể trùng mã số tên đơn vị nếu dùng theo qui định cũ trước đây, nên SYT qui ước mã số mới như danh sách cụ thể dưới đây. Ngoài ra, để thuận tiện cho vi tính hóa và lọc truy xuất mã số, chỉ dùng mẫu tự theo tiếng Anh, không dùng mẫu tự theo tiếng Việt (VD: không sử dụng Đ mà ghi thành D). Các đơn vị mới thành lập (BV. Ngoài công lập, Trung tâm, …) sau khi có qui định này, thì đăng ký với SYT để được cấp phát mã số mới.

• Năm xét duyệt: gồm 02 ký tự, 02 số cuối của năm xét duyệt

• Số thứ tự đề tài: gồm 02 ký tự, số thứ tự đề tài xét duyệt trong năm của đơn vị

Ví dụ: CS/AB/11/05 – Đề tài cấp cơ sở thứ 5 của BV. An Bình được xét duyệt năm 2011.

Chi tiết qui định về mã số đề tài NCKH cấp cơ sở nêu tại Phụ lục 1 đính kèm.

4. Quy trình xét duyệt, nghiệm thu đề tài

○ Tùy từng cấp độ và nguồn kinh phí đề tài.
○ Đề tài cấp nào thì Đơn vị gởi Hồ sơ đăng ký trực tiếp cho cơ quan quản lý cấp đó.

○ Đối với đề tài cấp Bộ/Tỉnh trở lên, Đơn vị tuân thủ theo hướng dẫn của cấp quản lý tương ứng (Sở KHCN, Bộ Y tế, Bộ KHCN) đã ban hành.
○ Qui trình hướng dẫn chung như Phụ lục 2 đính kèm.
○ Sau đây, SYT hướng dẫn chi tiết quy trình xét duyệt, nghiệm thu các đề tài cấp cơ sở

4.1. Quy trình xét duyệt đề tài cấp cơ sở
• Chủ nhiệm đề tài phác thảo ý tưởng nghiên cứu, soạn đề cương và lập Hồ sơ đăng ký theo mẫu quy định, nộp cho Bộ phận quản lý NCKH của đơn vị. Hồ sơ gồm:

○ Đơn đăng ký

○ Thuyết minh đề tài + bản dự trù kinh phí

○ Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm đề tài

○ Các tài liệu khác như Đề cương nghiên cứu chi tiết, Bản xác nhận nguồn kinh phí tài trợ, … (nếu có)

• Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ (đầy đủ các mục theo qui định) của Chủ nhiệm đề tài, Giám đốc của đơn vị có trách nhiệm ra quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và tổ chức họp Hội đồng để xét duyệt đề cương đề tài. Phần đánh giá xét duyệt không chỉ là nội dung đề tài mà đánh giá cả tính hợp lý của kinh phí dự trù.
• Đối với các đề tài mà đối tượng nghiên cứu là con người – đặc biệt là các Thử nghiệm lâm sàng – thì Đơn vị phải thông qua thêm HĐĐĐ cơ sở hoặc HĐĐĐ SYT.
• Một tuần trước ngày họp chính thức của (các) Hội đồng, Đơn vị cơ sở phải gởi lịch các buổi họp xét duyệt qua e-mail theo địa chỉ dnnckh@gmail.com, không cần gởi công văn qua đường văn thư chính thức, cho Tổ Đối ngoại và NCKH để SYT sẽ cử người đi giám sát, hỗ trợ vào một (hoặc vài) buổi xét duyệt bất kỳ tại Đơn vị.

• Hội đồng xét duyệt:

√ Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng: Tuân thủ theo Quy chế Hội đồng KHCN, Hội đồng đạo đức của cấp tương ứng. Tuy nhiên, Hội đồng có thể mời thêm chuyên gia chuyên ngành liên quan đề tài để dự họp góp ý kiến.

√ Nội dung đánh giá đề tài: tính cần thiết, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu, đạo đức trong nghiên cứu và kinh phí đề tài. Trong buổi họp, thư ký phải ghi Biên bản chi tiết (thành phần Hội đồng, ý kiến phát biểu của từng thành viên Hội đồng, kết luận của Chủ tịch Hội đồng) để lưu tại Đơn vị và có cơ sở kiểm tra khi cần.
• Nếu đề tài được (các) Hội đồng thông qua, Thường trực (các) Hội đồng gởi Thư chấp thuận của Hội đồng (thường chỉ tóm tắt trong 01 trang, có 02 chữ ký của Chủ tịch và Thư ký Hội đồng) kèm Biên bản chi tiết cho Giám đốc đơn vị. Thư chấp thuận của (các) Hội đồng chỉ có giá trị tham vấn cho Giám đốc đơn vị, chứ chưa có giá trị pháp lý để thực hiện đề tài. Trường hợp đề tài không được một hoặc cả hai Hội đồng thông qua, thì Chủ tịch Hội đồng phải có Văn bản trả lời cho Chủ nhiệm đề tài biết lý do tại sao.

• Căn cứ Thư chấp thuận của (các) Hội đồng, Biên bản chi tiết đánh giá của (các) Hội đồng và tùy điều kiện, chủ trương quản lý Nhà nước hiện hành, Giám đốc đơn vị quyết định việc ký Văn bản phê duyệt và cấp kinh phí cho đề tài được thực hiện. Với văn bản này, đề tài mới có giá trị pháp lý để thực hiện, nhận kinh phí và tính điểm thi đua.
Mẫu quyết định danh sách các đề tài cho phép thực hiện phải bao hàm các nội dung sau để tiện thống kê, quản lý:

	Stt
	Tên đề tài
	Mã số
	Chủ nhiệm đề tài
	Kinh phí
	Thời gian thực hiện

(từ … đến …)
	Nguồn kinh phí


	
	
	
	
	
	
	


Lưu ý: thời gian thực hiện lấy mẫu phải tính từ sau ngày được văn bản cho phép chính thức !

• Kết thúc mỗi đợt xét duyệt, Đơn vị gởi báo cáo về danh sách các đề tài đã được xét duyệt cho phép triển khai (cũng theo Mẫu trên, báo cáo danh sách cộng dồn tính cho các đợt sau trong cùng một năm) bằng văn bản chính thức cho SYT và qua e-mail dnnckh@gmail.com để tiện cho việc giám sát và cập nhật quản lý. SYT sẽ tổng hợp, cập nhật danh sách này và đăng trên mạng Medinet để các Đơn vị tham khảo.
• Trong quá trình thực hiện đề tài, Chủ nhiệm đề tài phải báo cáo tiến độ nghiên cứu mỗi 6 tháng cũng như quyết toán kinh phí theo các giai đoạn dự kiến, nếu có khó khăn phải báo cáo kịp thời cho (các) Hội đồng của đơn vị để có hướng giải quyết.
4.2. Quy trình nghiệm thu đề tài cấp cơ sở
• Khi hoàn tất đề tài nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài gửi báo cáo kết quả nghiên cứu (cả nội dung đề tài và kinh phí thực chi) cho Đơn vị để được tổ chức nghiệm thu đề tài.

• Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ lúc nhận báo cáo kết quả nghiên cứu của Chủ nhiệm đề tài, Giám đốc của đơn vị có trách nhiệm tổ chức Hội đồng nghiệm thu họp đánh giá đề tài.
• Một tuần trước ngày họp chính thức của Hội đồng nghiệm thu, Đơn vị cơ sở phải gởi lịch các buổi họp xét duyệt qua e-mail theo địa chỉ dnnckh@gmail.com, không cần gởi công văn qua đường văn thư chính thức, cho Tổ Đối ngoại và NCKH để SYT sẽ cử người đi giám sát, hỗ trợ vào một (hoặc vài) buổi nghiệm thu bất kỳ tại Đơn vị.

• Trong buổi họp Hội đồng nghiệm thu, thư ký phải ghi Biên bản chi tiết (thành phần Hội đồng, ý kiến phát biểu của từng thành viên Hội đồng, kết luận của Hội đồng) để lưu tại Đơn vị và có cơ sở kiểm tra khi cần.
• Nếu đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá “đạt”, Thường trực Hội đồng gởi Thư chấp thuận nghiệm thu của Hội đồng (thường chỉ tóm tắt trong 01 trang, có 02 chữ ký của Chủ tịch và và Thư ký Hội đồng) kèm Biên bản chi tiết cho Giám đốc Đơn vị. Thư chấp thuận nghiệm thu của Hội đồng chỉ có giá trị tham vấn cho Giám đốc đơn vị, chứ chưa có giá trị pháp lý để quyết toán đề tài và tính điểm thi đua. Trường hợp đề tài được Hội đồng đánh giá “không đạt”, thì Chủ tịch Hội đồng phải có Văn bản trả lời cho Chủ nhiệm đề tài biết lý do tại sao để chỉnh sửa và sắp xếp báo cáo nghiệm thu lần 2.

• Một đề tài chỉ được tổ chức báo cáo nghiệm thu 2 lần. Nếu sau 2 lần vẫn “không đạt” thì Hội đồng họp cùng Chủ nhiệm đề tài phải thống nhất việc thanh lý đề tài (tùy mức độ “đạt” so kế hoạch, lý do “không đạt”).
• Mẫu quyết định công nhận danh sách các đề tài đã được nghiệm thu phải bao hàm các nội dung sau để tiện thống kê, quản lý:
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• Kết thúc mỗi đợt đánh giá nghiệm thu, Đơn vị gởi báo cáo về danh sách các đề tài đã được nghiệm thu (cũng theo Mẫu trên, báo cáo danh sách cộng dồn tính cho các đợt sau trong cùng một năm) - kèm bản kết quả tóm tắt (abstract) của các đề tài trong đợt nghiệm thu mới nhất - bằng văn bản chính thức cho SYT và qua e-mail dnnckh@gmail.com để tiện cho việc giám sát và cập nhật quản lý.

4.3. Đề tài NCKH hợp tác quốc tế
• Tùy Đơn vị xác định đề tài thuộc cấp nào thì đăng ký xét duyệt tuân theo qui trình quản lý của cấp quản lý tương ứng.
• Vấn đề bản quyền đơn vị sở hữu đề tài và bản quyền tác giả đề tài phải được thỏa thuận bằng văn bản giữa Đơn vị chủ trì đề tài và Đối tác tài trợ (nên ghi chi tiết trong đề cương và hợp đồng thỏa thuận hợp tác nghiên cứu).

• Ngoài ra, sau khi được sự phê duyệt cho phép về mặt chuyên môn y tế để triển khai đề tài của cấp quản lý tương ứng, Đơn vị phải tiến hành thêm thủ tục đề nghị Cơ quan thẩm quyền cho phép được hợp tác, tiếp nhận tài trợ, xác nhận viện trợ và báo cáo quản lý nguồn kinh phí viện trợ theo đúng qui định tại Nghị định số 93/NĐ-CP ban hành ngày 22/10/2009 của Chính Phủ, Thông tư 07/2010/TT-BKH ban hành ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch Đầu tư, Thông tư 82/2007/TT-BTC ban hành ngày 12/7/2007 của Bộ Tài Chính, Chỉ thị số 19/2008/CT-UBND ban hành ngày 4/11/2008 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM, công văn số 8451/STC-CS ký ngày 20/8/2007 của Sở Tài Chính.
• Qui trình Đơn vị đề nghị Cơ quan thẩm quyền cho phép được hợp tác và tiếp nhận tài trợ như sau:
√ Đơn vị có công văn gởi SYT xin phép được hợp tác và tiếp nhận tài trợ. Hồ sơ bao gồm:
- Công văn xin phép được hợp tác và tiếp nhận tài trợ
- Quyết định phê duyệt cho phép về mặt chuyên môn y tế để triển khai đề tài của cấp quản lý tương ứng.
- Thuyết minh đề tài + bản dự trù kinh phí

- Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm đề tài

- Bản xác nhận nguồn kinh phí tài trợ

- Hồ sơ pháp nhân của đơn vị / cá nhân tài trợ (Giấy phép hoạt động, …)

- Các tài liệu khác như Đề cương nghiên cứu chi tiết, … (nếu có)

- Nếu hồ chi tiết về sự hợp tác nghiên cứu bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản gốc tiếng nước ngoài và bản dịch tiếng Việt đi kèm.

√ Đơn vị nộp 03 bộ hồ sơ (đối với hoạt động phi dự án) và 04 bộ hồ sơ (đối với dự án hỗ trợ kỹ thuật hoặc dự án đầu tư về NCKH). Trong đó, có 01 bộ hồ sơ chính và các bộ còn lại là bản phô tô.

√ Sau khi xem xét, nếu hồ sơ nghiên cứu đạt yêu cầu, SYT sẽ có văn bản gởi Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố (kèm 02 bộ hồ sơ, đối với hoạt động phi dự án) hoặc Sở Kế hoạch Đầu tư (kèm 03 bộ hồ sơ, đối với dự án hỗ trợ kỹ thuật hoặc dự án đầu tư về NCKH) để nghiên cứu và trình Ủy ban Nhân dân TP cho phép hợp tác và tiếp nhận tài trợ (theo tinh thần của Chỉ thị số 19/2008/CT-UBND).

• Sau khi được Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM cho phép hợp tác và tiếp nhận tài trợ bằng văn bản, Đơn vị tiến hành làm thủ tục xác nhận viện trợ và ghi thu ghi chi ngân sách theo đúng qui định tại Sở Tài Chính, sử dụng và báo cáo việc sử dụng nguồn kinh phí tài trợ theo đúng qui định Nhà nước hiện hành.

• SYT cũng nhắc lại qui định bên tài trợ theo Nghị định số 93/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính Phủ về Quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài bao gồm: các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức và cá nhân người nước ngoài khác, kể cả các tập đoàn, công ty có vốn nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài tôn trọng và chấp hành pháp luật Việt Nam, có thiện chí, cung cấp trực tiếp viện trợ không hoàn lại nhằm hỗ trợ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhân đạo của Việt Nam.

5. Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động NCKH:

• Nội dung kiểm tra, giám sát:

√ Việc tuân thủ các quy định về quản lý hoạt động NCKH

√ Khâu tổ chức xét duyệt đề cương

√ Tiến trình triển khai đề tài thực hiện theo đúng qui định về đạo đức trong nghiên cứu y sinh học với nội dung đánh giá theo chuẩn GCP/ICH.
√ Khâu quản lý hồ sơ nghiên cứu

√ Khâu tổ chức nghiệm thu đề tài

√ Công bố thông tin và ứng dụng kết quả nghiên cứu

• Lực lượng kiểm tra, giám sát:

√ Đơn vị Cơ sở: có trách nhiệm kiểm tra, giám sát định kỳ việc triển khai các đề tài đã được phê duyệt thực hiện (từ cấp Cơ sở cho đến cấp Nhà nước).
√ SYT: có chức năng kiểm tra, giám sát việc triển khai đê tài NCKH tại đơn vị ở mọi cấp độ đề tài (từ cấp Cơ sở cho đến cấp Nhà nước).
• Giám sát đột xuất:
- Đơn vị cơ sở phải gởi lịch họp xét duyệt, lịch họp nghiệm thu qua e-mail theo địa chỉ dnnckh@gmail.com, không cần gởi công văn qua đường văn thư chính thức, cho Tổ Đối ngoại và NCKH SYT trước 01 tuần và SYT sẽ cử người đi giám sát một hoặc vài buổi xét duyệt hoặc nghiệm thu bất kỳ.
- Đi phối hợp với Đoàn kiểm tra, giám sát của Sở KHCN hoặc của Bộ đối với các đề tài cấp Bộ/Tỉnh trở lên (khi có yêu cầu).

- Trong quá trình đơn vị triển khai thực hiện các đề tài (khi cần)

• Kiểm tra định kỳ: 2 lần vào giữa và cuối mỗi năm, nhân dịp kiểm tra bệnh viện hàng năm về các mục liên quan NCKH trong thang điểm kiểm tra bệnh viện do Bộ Y tế ban hành. Điểm kiểm tra chỉ được chấm khi Đơn vị trình được các giấy tờ pháp lý và hồ sơ nghiên cứu theo đúng qui định hiện hành.
• Quyền hạn của lực lượng kiểm tra, giám sát:

√ Có quyền đề nghị Giám đốc Đơn vị (hoặc Cơ quan quản lý đề tài nếu đề tài cấp Thành phố trở lên) khen thưởng nếu thấy các đề tài hoàn thành đúng thời hạn, vượt mức nhiệm vụ đặt ra, tạo nên những kết quả khoa học xuất sắc.

√ Có quyền đề nghị Cơ quan thẩm quyền (tùy cấp đề tài) ra quyết định kỷ luật (tùy mức độ vi phạm), đình chỉ đề tài, thu hồi kinh phí nếu thấy vi phạm nội dung đã phê duyệt, hoặc vi phạm đạo đức trong nghiên cứu, hoặc vi phạm các qui định của Nhà nước hiện hành về NCKH.

• Chi phí tài chánh cho việc kiểm tra, giám sát:

√ Sử dụng chính trong kinh phí của mỗi đề tài theo định mức của Thông tư 44 (đối với đề tài sử dụng ngân sách sự nghiệp) hoặc theo thỏa thuận với đối tác tài trợ (đối với đề tài sử dụng kinh phí tài trợ). Để đảm bảo cơ sở pháp lý và sẵn có nguồn kinh phí cho hoạt động này, Đơn vị phải dự toán trước trong đề cương.
√ Sử dụng từ nguồn kinh phí khác của Đơn vị (nếu có)
6. Quản lý kinh phí
5.1. Nguồn kinh phí:
• Trích trong kinh phí hoạt động của Đơn vị:
- Đối với Đơn vị được Nhà nước cấp kinh phí thì Đơn vị được phép sử dụng khoảng 2% tổng kinh phí hoạt động của đơn vị để chi cho các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.
- Đối với Đơn vị sự nghiệp tự chủ toàn phần về kinh phí thì Đơn vị tự cân đối từ nguồn kinh phí hoạt động của mình để chi cho các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

• Đối với đề tài cấp Bộ / Tỉnh trở lên, thì đề tài sẽ được cấp quản lý tương ứng cấp kinh phí nếu đề tài được phê duyệt thực hiện.
• Từ các nguồn hợp pháp khác (tài trợ quốc tế, công ty đặt hàng, ….)
5.2. Định mức chi:
• Kinh phí cho mỗi kỳ họp Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu đề tài chi trực tiếp trong dự toán kinh phí của đề tài.

• Kinh phí quản lý cho tổ chức chủ trì được dùng chi cho công tác kế toán của đề tài và quản lý chung tiến độ thực hiện của đề tài được chi trực tiếp trong dự toán kinh phí của đề tài.

• Kinh phí giám sát đề tài (Hội đồng Cơ sở, Hội đồng SYT, …) được chi trực tiếp trong dự toán đề tài.

• Định mức chi được quy định tại Thông tư Liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 7/5/2007 về việc Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư Liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước. Đây là định mức chi tối đa. Đối với đề tài cấp Cơ sở, Đơn vị tùy điều kiện thực tế của mình linh động quyết xây dựng định mức chi cho đơn vị phù hợp và ≤70% mức chi tối đa đã qui định.
• Riêng trường hợp kinh phí lấy từ nguồn hợp pháp khác (tài trợ quốc tế, công ty đặt hàng, ….), thì không giới hạn mức kinh phí mà do sự đồng thuận bằng văn bản giữa Đơn vị và Đối tác tài trợ. Tuy nhiên, Đơn vị chủ trì đề tài phải tuân thủ theo các qui định của Nhà nước hiện hành về việc sử dụng nguồn kinh phí tài trợ.
5.3. Thủ tục tài chính đề tài cấp cơ sở
• Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm lập dự trù kinh phí (đi kèm Thuyết minh đề tài) theo đúng biểu mẫu và định mức chi theo qui định hiện hành.

• Chủ nhiệm đề tài chỉ có quyền tạm ứng hoặc nhận một phần kinh phí sau khi có quyết định cho phép thực hiện của cơ quan có thẩm quyền tùy theo cấp đề tài.

• Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm sử dụng kinh phí nghiên cứu được cấp theo đề cương đã được duyệt, báo cáo thanh quyết toán theo tiến độ thực hiện công trình và đúng theo các quy định tài chính hiện hành.

• Đề tài chỉ được cấp tiếp kinh phí khi đã hoàn thành việc quyết toán kinh phí cấp lần trước. Kinh phí thực hiện của mỗi đề tài được giữ lại từ 10% đến 20% trên tổng kinh phí, phần này sẽ được cấp sau khi đề tài được nghiệm thu với kết quả “đạt”.

• Đề tài chỉ được quyết toán sau khi báo cáo nghiệm thu đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là “đạt”. Chủ nhiệm đề tài đề tài có nhiệm vụ quyết toán kinh phí trong vòng 3 tháng kể từ ngày được nghiệm thu.
5.4. Bồi thường, thu hồi kinh phí
Tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm đề tài trong quá trình tổ chức, thực hiện đề tài nếu vi phạm quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, vi phạm hướng dẫn này, vi phạm hợp đồng nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, buộc bồi thường kinh phí thực hiện đề tài và không được tham gia các hoạt động NCKH có sử dụng ngân sách nhà nước.

7. Ngưng thực hiện đề tài:

Hội đồng Cơ sở có trách nhiệm giám sát việc triển khai các đề tài đã được phê duyệt thực hiện (hoặc Sở Y tế giám sát đột xuất), nếu thấy vi phạm nội dung đã phê duyệt hoặc vi phạm đạo đức trong nghiên cứu thì có quyền đề nghị Giám đốc Đơn vị (hoặc Cơ quan quản lý đề tài) ra quyết định đình chỉ đề tài và buộc bồi thường kinh phí đã cấp để thực hiện đề tài.

Trong trường hợp vì lý do khách quan mà không thể tiếp tục triển khai đề tài, Chủ nhiệm đề tài báo cáo cho Hội đồng cơ sở. Hội đồng có nhiệm vụ họp xem xét, nếu Hội đồng chấp thuận vì lý do hợp lý thì Hội đồng có Văn bản kiến nghị Giám đốc Đơn vị ra quyết định ngưng thực hiện đề tài và Chủ nhiệm đề tài chỉ trả lại phần kinh phí đã cấp nhưng chưa sử dụng hết. Nếu Hội đồng không chấp thuận vì lý do không hợp lý mà Chủ nhiệm đề tài vẫn tự ý ngưng thực hiện đề tài thì Chủ nhiệm đề tài phải bồi thường toàn bộ phần kinh phí đã được cấp để thực hiện đề tài.

8. Các biểu mẫu đính kèm cho các đề tài cấp cơ sở:

Các biểu mẫu cho đề tài cấp cơ sở thống nhất áp dụng theo biểu mẫu do Sở KHCN ban hành.
• Đơn đăng ký chủ trì đề tài
• Mẫu Thuyết minh đề tài

• Mẫu Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm đề tài

• Giấy xác nhận phối hợp thực hiện

9. Công tác báo cáo các hoạt động NCKH:

9.1. Chủ nhiệm đề tài: Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm báo cáo cho Giám đốc Đơn vị
• Định kỳ tiến độ đề tài mỗi 6 tháng (kể từ khi được phê duyệt triển khai đề tài).
• Đột xuất khi có các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai đề tài.

9.2. Đơn vị Cơ sở: Giám đốc Đơn vị cơ sở có trách nhiệm báo cáo cho SYT định kỳ và đột xuất trong quá trình triển khai các hoạt động NCKH tại đơn vị. Nội dung báo cáo bao gồm tất cả các đề tài đủ các cấp (nếu có đề tài cấp Bộ / Tỉnh trở lên), chứ không chỉ đề tài cấp cơ sở. Đơn vị báo cáo bằng văn bản chính thức cho SYT và qua e-mail dnnckh@gmail.com để tiện cho việc giám sát và cập nhật quản lý.
• Đột xuất: trong quá trình triển khai, quản lý các đề tài mà có các vấn đề phát sinh vượt quá khả năng xử lý của Đơn vị.

• Định kỳ:
√ Kết thúc mỗi đợt xét duyệt đề cương, Đơn vị gởi báo cáo về danh sách các đề tài đã được xét duyệt cho phép triển khai (báo cáo danh sách cộng dồn tính cho các đợt sau trong cùng một năm)

√ Kết thúc mỗi đợt đánh giá nghiệm thu, Đơn vị gởi báo cáo về danh sách các đề tài đã được nghiệm thu (báo cáo danh sách cộng dồn tính cho các đợt sau trong cùng một năm) - kèm bản kết quả tóm tắt (abstract) của những đề tài trong đợt nghiệm thu mới nhất.

√ Ngoài ra, vào ngày 15/6 và 15/12 hàng năm, Đơn vị tổng hợp danh sách đề tài đã phê duyệt thực hiện, tiến độ triển khai các đề tài, nhận xét, đánh giá chung về hoạt động NCKH tại đơn vị và đề xuất SYT (nếu có).
9.3. Sở Y tế: SYT có nhiệm vụ báo cáo cho Sở KHCN
• Đột xuất: trong quá trình quản lý các đề tài tại các đơn vị trực thuộc chuyên môn do SYT quản lý mà có các vấn đề phát sinh vượt quá khả năng xử lý của Sở Y tế.

• Định kỳ: mỗi năm 2 đợt, vào ngày 30/6 và 31/12 hàng năm, báo cáo danh sách các đề tài đã được xét duyệt, nghiệm thu và ứng dụng vào thực tế.
10. Chia sẻ thông tin về kết quả NCKH:

Kết quả các công trình NCKH khuyến khích nên được thông tin, chia sẻ để giúp các đồng nghiệp trong ngành y tế tham khảo áp dụng cũng như để giúp công chúng hiểu hơn về thành quả của khoa học công nghệ ngành y tế và cân nhắc ứng dụng trong việc chăm sóc sức khỏe của mình. Tuy nhiên, mức độ, phạm vi và phương thức công bố thông tin về kết quả các công trình NCKH thì do Giám đốc đơn vị quyết định và chịu trách nhiệm.

10.1. Tác giả đề tài:
• Sau khi đề tài được nghiệm thu, nhóm tác giả nên viết bài để đăng báo khoa học hoặc báo cáo trong các hội thảo, hội nghị.

• Từ kết quả đề tài nghiên cứu của mình, tùy bản chất từng đề tài, nhóm tác giả có thể viết lại thành các thông điệp ngắn gọn để truyền thông, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng công chúng.

10.2. Đơn vị Cơ sở:
• Khuyến khích và tạo điều kiện để các tác giả viết bài để đăng báo khoa học hoặc báo cáo trong các hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế.

• Đơn vị đăng danh sách các đề tài đã xét duyệt, các đề tài đã nghiệm thu kèm bản kết quả tóm tắt (abstract) trên bản tin hoặc trang web của đơn vị (nếu có).
• Tùy thỏa thuận với tác giả đề tài, Đơn vị cân nhắc việc công bố thông tin kết quả dưới dạng bản toàn văn (full text).
• Từ kết quả từ các đề tài nghiên cứu của đơn vị đã nghiệm thu, đơn vị có thể biên tập lại thành các bài viết, bài nói chuyện hoặc thông điệp phù hợp để truyền thông, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng công chúng.

• Tùy bản chất từng đề tài, Giám đốc đơn vị xem xét quyết định mức độ, phạm vi và phương thức công bố thông tin về kết quả các công trình NCKH (thông qua Hội đồng tư vấn của Đơn vị).
10.3. Sở Y tế:
• SYT sẽ tổng hợp toàn ngành y tế thành phố, cập nhật danh sách các đề tài đã được xét duyệt cho phép triển khai và đăng trên Medinet.

• SYT sẽ tổng hợp ngành y tế thành phố, cập nhật danh sách các đề tài đã được nghiệm thu kèm kết quả tóm tắt (abstract) và đăng trên Medinet.

• Tùy bản chất từng đề tài, Giám đốc SYT xem xét quyết định mức độ, phạm vi và phương thức công bố thông tin về kết quả các công trình NCKH (thông qua Hội đồng tư vấn của SYT).

• Mỗi cuối năm, SYT sẽ tổ chức Hội nghị toàn ngành y tế TP về NCKH (chọn những đề tài thật tiêu biểu từ các đơn vị để báo cáo, tổ chức chấm điểm và có giải thưởng, ...)

• SYT sẽ từng bước phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, các cơ quan / đơn vị, các tổ chức quốc tế liên quan để thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ, ứng dụng kết quả NCKH vào thực tế công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của người dân.

11. Vấn đề sở hữu trí tuệ về công trình NCKH:

• Phải tuân thủ theo Luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam.

• Đề tài đăng ký cấp nào thì thuộc quyền sở hữu của cơ quan quản lý cấp đó.

• Bản quyền tác giả đề tài thuộc về Chủ nhiệm đề tài / đồng Chủ nhiệm đề tài. Riêng các đề tài sử dụng kinh phí hoàn toàn từ nguồn tài trợ hợp pháp (hợp tác quốc tế, công ty đặt hàng, …) thì bản quyền tác giả đề tài phải được thỏa thuận bằng văn bản giữa Đơn vị chủ trì đề tài và Đối tác tài trợ.

• Cơ quan Chủ trì đề tài và cơ quan quản lý chuyên môn (SYT) có quyền sử dụng tên đề tài, tên tác giả, mã số đề tài và bản kết quả tóm tắt (abstract) đề tài để đăng trên các bản tin hoặc trang web của cấp tương ứng.
• SYT khuyến khích các Đơn vị chủ động đăng ký Sáng tiến cải tiến, Sáng tạo khoa học Kỹ thuật, bản quyền Sở hữu trí tuệ đối với các đề tài NCKH có giá trị và tính ứng dụng cao. SYT sẽ hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục pháp lý cho các đơn vị.

12. Điều khoản thi hành:

Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho công văn hướng dẫn số 1110/SYT-NVY (ký ngày 27/6/1997) và 1022/SYT-NVY (ký ngày 22/5/1999) của Giám đốc Sở Y tế về việc xét duyệt và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc gì, Đơn vị liên hệ SYT để được hướng dẫn, hỗ trợ thêm.
	Nơi nhận:
- 31 BV. công lập tuyến thành phố
- 23 BV. công lập quận / huyện
- 32 BV. ngoài công lập
- 02 Chi cục
- 24 TTYTDP quận / huyện
- 24 Phòng Y tế quận / huyện
- 11 Trung tâm không giường bệnh
- Sở KHCN TP.HCM 
- BGĐ SYT; 
- Lưu: Văn phòng Sở;
 (NTD,TCH 160b).
	GIÁM ĐỐC


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu luc




_1391856906.doc
Phụ lục 2




PHỤ LỤC 1: 


Qui định về mã số đề tài NCKH


1. Nguyên tắc chung:


Mã số đề tài cấp cấp Bộ/Tỉnh, cấp Nhà nước: do cơ quan quản lý đề tài của cấp đó (Sở KHCN, BYT, Bộ KHCN) cung cấp khi phê duyệt thực hiện.


Mã số đề tài cấp cơ sở: gồm 04 nhóm ký tự: CS / -- / -- / -- 


Cấp đề tài  / Tên đơn vị/ Năm xét duyệt / Số thứ tự đề tài xét duyệt trong năm của đơn vị.


· Cấp đề tài: gồm 02 ký tự, qui định luôn là CS – nghĩa là cấp cơ sở  


· Tên đơn vị: gồm 02 ký tự. Do có nhiều đơn vị có thể trùng mã số tên đơn vị nếu dùng theo qui định cũ trước đây, nên SYT qui ước mã số mới như danh sách cụ thể dưới đây. Ngoài ra, để thuận tiện cho vi tính hóa và lọc truy xuất mã số, chỉ dùng mẫu tự theo tiếng Anh, không dùng mẫu tự theo tiếng Việt (VD: không sử dụng Đ mà ghi thành D). Các đơn vị mới thành lập (BV. Ngoài công lập, Trung tâm, …) sau khi có qui định này, thì đăng ký với SYT để được cấp phát mã số mới. 


· Năm xét duyệt: gồm 02 ký tự, 02 số cuối của năm xét duyệt


· Số thứ tự đề tài: gồm 02 ký tự, số thứ tự đề tài xét duyệt trong năm của đơn vị


Ví dụ: CS/AB/11/05 – Đề tài cấp cơ sở thứ 5 của BV. An Bình được xét duyệt năm 2011. 


2. Mã số qui ước:


Sở Y tế


		Stt

		Tên đơn vị 

		Mã số Tên đơn vị



		1

		Sở Y tế

		SY





Chi cục


		Stt

		Tên đơn vị 

		Mã số Tên đơn vị



		1

		Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm

		VS



		2

		Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình

		DS





Các bệnh viện công lập tuyến thành phố


		Stt

		Tên đơn vị 

		Mã số Tên đơn vị



		1

		BV. YH cổ truyền

		CT



		2

		BV. Bệnh nhiệt đới

		ND



		3

		BV. Hùng Vương

		HV



		4

		BV. TMH 

		MH



		5

		BV. TM-HH 

		HH



		6

		BV. Nhi đồng 2

		N2



		7

		BV. Nhi đồng 1

		N1



		8

		BV. Từ Dũ

		TD



		9

		BV. CC Trưng Vương

		TV



		10

		BV. ND 115

		15



		11

		Viện YDHDT

		DT



		12

		BV. Ung bướu 

		UB



		13

		BV. ĐKKV Củ Chi 

		CC



		14

		BV. Mắt 

		MA



		15

		BV. Phạm Ngọc Thạch

		PT



		16

		Viện Tim 

		VT



		17

		BV. Da Liễu

		DL



		18

		BV. RHM 

		RH



		19

		BV. ĐD-PHCN 

		CN



		20

		BV. Nguyễn Tri Phương

		NP



		21

		BV. Nguyễn Trãi

		NT



		22

		BV. ND Gia Định

		GD



		23

		BV. ĐKKV Hóc Môn

		HM



		24

		BV. ĐKKV Thủ Đức

		TH



		25

		BV. CTCH 

		CH



		26

		BV.  Nhân Ái

		NA



		27

		BV. Bình Dân

		BD



		28

		BV. Tâm Thần

		TT



		29

		BV. An Bình

		AB



		30

		Khu Điều trị Phong Bến Sắn

		BS



		31

		BV. ĐK Sài Gòn

		SG





Các bệnh viện công lập Quận/Huyện


		Stt

		Tên đơn vị 

		Mã số Tên đơn vị



		1

		BV. Quận 1

		Q1



		2

		BV. Quận 2

		Q2



		3

		BV. Quận 3

		Q3



		4

		BV. Quận 4

		Q4



		5

		BV. Quận 5

		Q5



		6

		BV. Quận 6

		Q6



		7

		BV. Quận 7

		Q7



		8

		BV. Quận 8

		Q8



		9

		BV. Quận 9

		Q9



		10

		BV. Quận 10

		10



		11

		BV. Quận 11

		11



		12

		BV. Quận 12

		12



		13

		BV. Quận Phú Nhuận

		PN



		14

		BV. Quận Tân Bình

		TB



		15

		BV. Quận Bình Thạnh

		BT



		16

		BV. Quận Tân Phú

		TP



		17

		BV. Quận Bình Tân

		BA



		18

		BV. Quận Gò Vấp

		GV



		19

		BV. Huyện Bình Chánh

		BC



		20

		BV. Huyện Nhà Bè

		NB



		21

		BV. Quận Thủ Đức

		TU



		22

		BV. Huyện Củ Chi 

		AT



		23

		BV. Huyện Cần Giờ

		CG





Các bệnh viện ngoài công lập


		Stt

		Tên đơn vị 

		Mã số Tên đơn vị



		1

		BV. Triều An

		TA



		2

		BV. PS QT Sài Gòn

		PS



		3

		BV. Hoàn Mỹ 2

		M2



		4

		BV. Tim Tâm Đức

		TI



		5

		BV. Vạn Hạnh

		VH



		6

		BV. Ngoại TK QT

		TK



		7

		BV. ĐK Vũ Anh

		VA



		8

		BV.NK-CTCHPhươngĐông

		NK



		9

		BV. CTCH Sài Gòn ITO

		TO



		10

		BV. ĐK Mắt SG 

		MS



		11

		BV. ĐK An Sinh

		AS



		12

		BV. Minh Anh

		MI



		13

		BV. Columbia ASIA GĐ

		CO



		14

		BV. TMH SG

		HS



		15

		BV. GPTM Sài Gòn

		TM



		16

		BV GPTM Thanh Vân

		GT



		17

		BV. Hoàn Mỹ 1

		M1



		18

		BV. Mắt Việt - Hàn

		MV



		19

		BV. Hồng Đức 3

		D3



		20

		BV. Mắt SG II

		S2



		21

		BV.  Quốc Ánh

		QA



		22

		BV. Mỹ Đức

		MD



		23

		BV. PTTHTM Hiệp Lợi

		HL



		24

		BV. Pháp Việt F-V

		FV



		25

		BV. ĐK Ngọc Linh

		NL



		26

		BV. Mắt Cao Thắng

		CA



		27

		BV. Gaya Việt Hàn

		GH



		28

		BV. AVA Văn Lang

		VL



		29

		BV. ĐK Phú Thọ

		PH



		30

		BV. Phổ Quang

		PQ



		31

		BV. Mỹ Thiện

		MY



		32

		BV. Phổ Quang 1 

		P1





Phòng Y tế

		Stt

		Tên đơn vị 

		Mã số Tên đơn vị



		1

		PYT  Quận 1

		Y1 



		2

		PYT  Quận 2

		Y2



		3

		PYT  Quận 3

		Y3



		4

		PYT  Quận 4

		Y4



		5

		PYT  Quận 5

		Y5



		6

		PYT  Quận 6

		Y6



		7

		PYT  Quận 7

		Y7



		8

		PYT  Quận 8

		Y8



		9

		PYT  Quận 9

		Y9



		10

		PYT Quận 10

		YX



		11

		PYT Quận 11

		YY



		12

		PYT Quận 12

		YZ



		13

		PYT Quận Phú Nhuận

		YN



		14

		PYT Quận Tân Bình

		YB



		15

		PYT Quận Bình Thạnh

		YU



		16

		PYT Quận Tân Phú

		YQ



		17

		PYT Quận Bình Tân

		YI



		18

		PYT Quận Gò Vấp

		YV



		19

		PYT Huyện Bình Chánh

		YC



		20

		PYT Huyện Nhà Bè

		YE



		21

		PYT Quận Thủ Đức

		YH



		22

		PYT Huyện Củ Chi

		YA



		23

		PYT Huyện Cần Giờ

		YG



		24

		PYT Hóc Môn

		YM





TTYTDP Quận Huyện


		Stt

		Tên đơn vị 

		Mã số Tên đơn vị



		1

		TTYTDP Quận 1

		D1 



		2

		TTYTDP Quận 2

		D2



		3

		TTYTDP Quận 3

		D3



		4

		TTYTDP Quận 4

		D4



		5

		TTYTDP Quận 5

		D5



		6

		TTYTDP Quận 6

		D6



		7

		TTYTDP Quận 7

		D7



		8

		TTYTDP Quận 8

		D8



		9

		TTYTDP Quận 9

		D9



		10

		TTYTDP Quận 10

		DX



		11

		TTYTDP Quận 11

		DY



		12

		TTYTDP Quận 12

		DZ



		13

		TTYTDP Quận Phú Nhuận

		DN



		14

		TTYTDP Quận Tân Bình

		DB



		15

		TTYTDP Quận Bình Thạnh

		DU



		16

		TTYTDP Quận Tân Phú

		DQ



		17

		TTYTDP Quận Bình Tân

		DI



		18

		TTYTDP Quận Gò Vấp

		DV



		19

		TTYTDP Huyện Bình Chánh

		DC



		20

		TTYTDP Huyện Nhà Bè

		DE



		21

		TTYTDP Quận Thủ Đức

		DH



		22

		TTYTDP Huyện Củ Chi

		DA



		23

		TTYTDP Huyện Cần Giờ

		DG



		24

		TTYTDP Hóc Môn

		DM





Các Trung tâm không giường bệnh

		Stt

		Tên đơn vị 

		Mã số Tên đơn vị



		1

		TTYTDP thành phố

		DP



		2

		Trung tâm truyền thông GDSK 

		T4



		3

		TT chăm sóc sức khỏe sinh sản 

		SS



		4

		Trung tâm dinh dưỡng

		DD



		5

		Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế

		KD



		6

		Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

		KN



		7

		Trung tâm pháp y thành phố

		PY



		8

		Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm

		KC



		9

		Trung tâm giám định pháp y tâm thần

		GI



		10

		Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường

		MT



		11

		Trung tâm xét nghiệm y khoa

		XN





PHỤ LỤC 2: 


Quy trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học


1.1. Đề tài NCKH cấp Nhà nước và cấp Bộ/Tỉnh (Đăng ký cho Bộ Y tế quản lý)

Vào khoảng quý 4 hằng năm, Bộ KHCN / Bộ Y tế sẽ có công văn gửi đến các đơn vị (đồng thời đăng thông tin trên website của Bộ) thông báo danh mục các đề tài cấp Nhà nước / cấp Bộ để các Đơn vị viết đề cương và hồ sơ đấu thầu cho nghiên cứu bắt đầu thực hiện trong năm sau.


· Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:


· Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài cấp Nhà nước / cấp Bộ 


· Thuyết minh đề tài 


· Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài 


· Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của tổ chức chủ trì đề tài 


· Văn bản đồng ý của các tổ chức, cá nhân phối hợp tham gia đề tài 


· Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động kinh phí từ các nguồn vốn khác để thực hiện đề tài (trong trường hợp tổ chức và cá nhân có kê khai huy động được kinh phí từ nguồn vốn khác)


· Thủ tục nộp hồ sơ bao gồm:


· Gửi 01 túi hồ sơ bao gồm 16 bản (01 bản gốc và 15 bản sao)


· Ngoài bìa túi hồ sơ ghi rõ:


· Tên đề tài


· Tên và địa chỉ cơ quan chủ trì đề tài


· Tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài 


· Liệt kê danh mục các tài liệu, văn bản có trong túi hồ sơ.


· Liên hệ thông tin chi tiết:


· Bộ KHCN:


· Địa chỉ: 
39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 


Tel: (04) 39437056; Fax: (04) 39439733


· Website: http://www.most.gov.vn/


· Bộ Y tế (Vụ Khoa học và Đào tạo):


· Địa chỉ: 
138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.


Tel: (04) 62732249; Fax: (04) 62732243


· Website: http://www.dtyte.vn/k2dt/home/index.asp


· Quy trình thực hiện:


		Trách nhiệm

		Quy trình

		Ghi chú



		Bộ KHCN / Bộ Y tế 

		B1: Bộ thông báo sơ tuyển đề tài cấp Nhà nước / cấp Bộ bằng văn bản đến các SYT / các Đơn vị và đăng tin trên website của Bộ

		SYT sẽ chuyển thông tin thêm đến các Đơn vị khi nhận tin từ các Bộ



		Chủ nhiệm đề tài

		B2: Chủ nhiệm đề tài soạn đề cương và các hồ sơ theo qui định rồi gởi cho Đơn vị cơ sở

		Mẫu hồ sơ theo qui định của cấp đề tài tương ứng



		Đơn vị cơ sở

		B3: Tổ chức xét duyệt đề cương tại Đơn vị cơ sở. Nếu đạt, Đơn vị làm thủ tục gởi trực tiếp hồ sơ cho Bộ KHCN / Bộ Y tế

		Khi cần, Đơn vị liên hệ SYT để được hướng dẫn thủ tục



		Bộ KHCN / Bộ Y tế

		B4: Tổ chức xét duyệt đề cương tại Bộ KHCN / Bộ Y tế. Nếu đạt, Bộ sẽ ra Quyết định phê duyệt và ký Hợp đồng cho phép triển khai

		Bộ gởi song hành thông tin cho SYT 01 bản Quyết định phê duyệt (nếu được)



		Đơn vị cơ sở

		B5: Đơn vị cơ sở tổ chức triển khai đề tài, đồng thời gởi công văn báo tin (photo đính kèm Quyết định phê duyệt + Hợp đồng + Thuyết minh) cho SYT

		SYT sẽ theo dõi, giám sát quá trình thực hiện tại đơn vị  (± phối hợp Bộ)



		Chủ nhiệm đề tài

		B6: Chủ nhiệm đề tài viết báo cáo kết quả đề tài và các hồ sơ theo qui định rồi gởi cho Đơn vị cơ sở

		



		Đơn vị cơ sở

		B7: Tổ chức nghiệm thu tại Đơn vị cơ sở. Nếu đạt, Đơn vị làm thủ tục gởi trực tiếp hồ sơ cho Bộ để xin tổ chức nghiệm thu

		Nếu chưa đạt, Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa và trình lại cho đến khi đạt



		Bộ KHCN / Bộ Y tế

		B8: Tổ chức nghiệm thu tại Bộ KHCN / BYT. Nếu đạt, Bộ sẽ ra Quyết định công nhận và thanh lý Hợp đồng 

		Nếu chưa đạt, Đơn vị chỉnh sửa và được phép trình lại lần 2



		Đơn vị cơ sở

		B9: Đơn vị cơ sở:


· Viết bài đăng báo, báo cáo Hội nghị / Hội thảo, ứng dụng vào thực tế (nếu được)


· Gởi công văn báo tin (photo đính kèm Quyết định công nhận + Abstract + Full text) cho SYT

		



		Sở Y tế

		B10: Cập nhật vào danh mục quản lý các đề tài đã nghiệm thu và Đăng thông tin đề tài cũng như Abstract trên Medinet cho các đơn vị khác cùng tham khảo

		





1.2. Đề tài NCKH cấp Bộ/Tỉnh (Đăng ký cho Sở KHCN TP.HCM quản lý)


Vào khoảng quý 2 hằng năm, Sở KHCN TPHCM sẽ có công văn gửi đến các đơn vị (đồng thời đăng thông tin trên website của Sở) thông báo sơ tuyển đề tài của thành phố để các Đơn vị viết đề cương và hồ sơ trình duyệt cho nghiên cứu bắt đầu thực hiện trong năm sau. 


· Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:


· Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài cấp thành phố 


· Thuyết minh đề tài 


· Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài 


· Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của tổ chức chủ trì đề tài 


· Danh mục phụ lục đính kèm (nếu có)


· Thủ tục nộp hồ sơ bao gồm:


· Gửi 01 túi hồ sơ bao gồm 12 bản (01 bản gốc và 11 bản sao)


· Ngoài bìa túi hồ sơ ghi rõ:


· Tên đề tài


· Tên và địa chỉ cơ quan chủ trì đề tài


· Tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài 


· Liệt kê danh mục các tài liệu, văn bản có trong túi hồ sơ.


· Liên hệ thông tin chi tiết:


· Địa chỉ: 
Phòng Quản lý Khoa học, Sở KHCN


224 Điện Biên Phủ, Quận 3, TPHCM. 


Tel: (08) 39325883; (08) 39325809.


· Website: http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/web/vn/

· Quy trình thực hiện: xem bảng bên dưới 


· Tình huống đặt biệt: 


· Đối với các Thử nghiệm lâm sàng (thuốc, vắc xin, trang thiết bị, kỹ thuật mới, …), sau khi tổ chức xét duyệt đề cương tại Đơn vị cơ sở (bước 3), nếu đạt, Đơn vị ra văn bản và gởi hồ sơ đề nghị Vụ Khoa học Đào tạo (Bộ Y tế) xem xét thẩm định. Chỉ khi có sự phê duyệt chính thức từ BYT thì đề tài đó mới được phép triển khai và Giám đốc Đơn vị báo cáo cho SYT theo đúng qui định.

· Đối với các đề tài hợp tác quốc tế, sau khi được phép phê duyệt về mặt khoa học của cơ quan thẩm quyền tương ứng, Đơn vị tiến hành thêm bước làm thủ tục xin phép tiếp nhận viện trợ theo qui định hiện hành.

- Quy trình thực hiện:


		Trách nhiệm

		Quy trình

		Ghi chú



		Sở KHCN 

		B1: Sở KHCN thông báo sơ tuyển đề tài cấp thành phố bằng văn bản đến các SYT / các Đơn vị và đăng tin trên website của Sở KHCN

		SYT sẽ chuyển thông tin thêm đến các Đơn vị khi nhận tin từ Sở KHCN



		Chủ nhiệm đề tài

		B2: Chủ nhiệm đề tài soạn đề cương và các hồ sơ theo qui định rồi gởi cho Đơn vị cơ sở

		Mẫu hồ sơ theo qui định của cấp thành phố



		Đơn vị cơ sở

		B3: Tổ chức xét duyệt đề cương tại Đơn vị cơ sở. Nếu đạt, Đơn vị làm thủ tục gởi trực tiếp hồ sơ cho Sở KHCN

		Khi cần, Đơn vị liên hệ SYT để được hướng dẫn thủ tục



		Sở KHCN

		B4: Sở KHCN tiếp nhận hồ sơ chung rồi phân loại tùy theo: 

		



		

		Thử nghiệm lâm sàng 

		Không phải là thử nghiệm lâm sàng

		



		

		Sở KHCN có công văn và chuyển hồ sơ cho BYT đánh giá

		Đối tượng nghiên cứu không phải là con người: Tổ chức xét duyệt đề cương tại Sở KHCN.

		Đối tượng nghiên cứu là con người: Sở KHCN có công văn và chuyển hồ sơ cho Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học SYT đánh giá.

		



		Bộ Y tế

		BYT tổ chức đánh giá, thẩm định và ra quyết định cho phép

		

		

		



		Sở Y tế

		

		

		HĐĐĐ SYT tổ chức họp đánh giá. SYT ra văn bản trả lời kết quả cho Sở KHCN

Nếu kết quả đánh giá của HĐĐĐ là “đạt”, Sở KHCN sẽ xem xét, tùy từng đề tài, hoặc sẽ sử dụng luôn kết quả của HĐĐĐ SYT hoặc phải tổ chức xét duyệt đề cương thêm về mặt khoa học chuyên ngành.

		Nếu kết quả đánh giá của HĐĐĐ là “không đạt”, Sở KHCN ra văn bản trả lời từ chối đề tài luôn cho Đơn vị, không cần xem xét thêm.



		Sở KHCN

		

		Nếu đạt cả về khoa học và đạo đức trong nghiên cứu, Sở KHCN sẽ ra Quyết định phê duyệt và ký Hợp đồng cho phép triển khai

		Sở KHCN gởi song hành thông tin cho SYT 01 bản Quyết định phê duyệt (nếu được)



		Đơn vị cơ sở

		B5: Đơn vị cơ sở tổ chức triển khai đề tài, đồng thời gởi công văn báo tin (photo đính kèm Quyết định phê duyệt + Hợp đồng + Thuyết minh) cho SYT

		SYT sẽ theo dõi, giám sát quá trình thực hiện tại Đơn vị (± phối hợp Sở KHCN)



		Chủ nhiệm đề tài

		B6: Chủ nhiệm đề tài viết báo cáo kết quả đề tài và các hồ sơ theo qui định rồi gởi cho Đơn vị cơ sở

		



		Đơn vị cơ sở

		B7: Tổ chức nghiệm thu tại Đơn vị cơ sở. Nếu đạt, Đơn vị làm thủ tục gởi trực tiếp hồ sơ cho Sở KHCN để xin tổ chức nghiệm thu

		Nếu chưa đạt, Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa và trình lại cho đến khi đạt



		Sở KHCN

		B8: Tổ chức nghiệm thu tại Sở KHCN. Nếu đạt, Sở KHCN sẽ ra Quyết định công nhận và thanh lý Hợp đồng 

		Nếu chưa đạt, Đơn vị chỉnh sửa và được phép trình lại lần 2



		Đơn vị cơ sở

		B9: Đơn vị cơ sở:


· Viết bài đăng báo, báo cáo Hội nghị / Hội thảo, ứng dụng vào thực tế (nếu được)


· Gởi công văn báo tin (photo đính kèm Quyết định công nhận + Abstract + Full text) cho SYT

		



		Sở Y tế

		B10: Cập nhật vào danh mục quản lý các đề tài đã nghiệm thu và Đăng thông tin đề tài cũng như Abstract trên Medinet cho các đơn vị khác cùng tham khảo

		





1.3. Đề tài NCKH cấp Cơ sở


Vào khoảng quý 3-4 hằng năm, Bộ phận chuyên trách quản lý NCKH của mỗi Đơn vị sẽ tham mưu cho Giám đốc Đơn vị để có Thông báo bằng văn bản và/hoặc qua giao ban (đồng thời đăng thông tin trên website của Đơn vị, nếu có) đến các Khoa /Phòng của Đơn vị để viết đề cương và hồ sơ cho nghiên cứu bắt đầu thực hiện trong năm sau.


· Hồ sơ đăng ký bao gồm:


· Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài cấp cơ sở 


· Thuyết minh đề tài 


· Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài 


· Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động kinh phí từ các nguồn vốn khác để thực hiện đề tài (trong trường hợp cá nhân có kê khai huy động được kinh phí từ nguồn vốn khác)


· Thủ tục nộp hồ sơ bao gồm:


· Gửi 01 túi hồ sơ bao gồm 01 bản gốc và các bản sao, số lượng bản sao tùy số lượng thành viên Hội đồng của mỗi Đơn vị qui định


· Ngoài bìa túi hồ sơ ghi rõ:


· Tên đề tài


· Tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài 


· Liệt kê danh mục các tài liệu, văn bản có trong túi hồ sơ.


· Liên hệ thông tin chi tiết:


· Bộ phận quản lý NCKH tại mỗi đơn vị (trực thuộc Phòng KHTH, Phòng chỉ đạo tuyến, … tùy từng Đơn vị).


· Quy trình thực hiện:


		Trách nhiệm

		Quy trình

		Ghi chú






		Ban Giám đốc Đơn vị 

		B1: Thông báo đến các Phòng / Ban của Đơn vị để viết đề cương và chuẩn bị hồ sơ nghiên cứu

		



		Chủ nhiệm đề tài

		B2: Chủ nhiệm đề tài soạn đề cương và các hồ sơ theo qui định rồi gởi cho Đơn vị cơ sở

		Mẫu hồ sơ theo qui định của cấp cơ sở



		Ban Giám đốc Đơn vị


(thông qua tư vấn của Hội đồng)

		B3: Tổ chức xét duyệt đề cương tại Đơn vị cơ sở. Nếu đạt, Đơn vị ra quyết định cho phép triển khai

		1 tuần trước khi họp Hội đồng, Đơn vị gởi lịch xét duyệt qua e-mail dnnckh@gmail.com, không cần gởi công văn chính thức, để SYT sẽ cử người đi giám sát bất kỳ 



		Chủ nhiệm đề tài

		B4: Chủ nhiệm đề tài tổ chức triển khai đề tài

		SYT sẽ theo dõi, giám sát đột xuất quá trình thực hiện tại đơn vị  



		Chủ nhiệm đề tài

		B5: Chủ nhiệm đề tài viết báo cáo kết quả đề tài và các hồ sơ theo qui định rồi gởi cho Đơn vị 

		



		Ban Giám đốc Đơn vị (thông qua tư vấn của Hội đồng)

		B6: Tổ chức nghiệm thu tại Đơn vị cơ sở. Nếu đạt, Đơn vị ra quyết định cho công nhận nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng

		Nếu chưa đạt, Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa và được phép trình lại lần 2.


Kết thúc mỗi đợt nghiệm thu, Đơn vị gởi báo cáo về danh sách các đề tài đã được nghiệm thu kèm abstract của các đề tài cho SYT để tiện cho việc giám sát và cập nhật quản lý. 



		Chủ nhiệm đề tài

		B7: Chủ nhiệm đề tài viết bài đăng báo, báo cáo Hội nghị / Hội thảo, ứng dụng vào thực tế (nếu được)

		



		Sở Y tế

		B8: Cập nhật vào danh mục quản lý các đề tài đã nghiệm thu và Đăng thông tin đề tài cũng như Abstract trên Medinet cho các đơn vị khác cùng tham khảo

		





Tình huống đặt biệt: 


· Đối với các Thử nghiệm lâm sàng (thuốc, vắc xin, trang thiết bị, kỹ thuật mới, …), sau khi tổ chức xét duyệt đề cương tại Đơn vị cơ sở (bước 3), nếu đạt, Đơn vị ra văn bản và gởi hồ sơ đề nghị Vụ Khoa học Đào tạo (Bộ Y tế) xem xét thẩm định. Chỉ khi có sự phê duyệt chính thức từ BYT thì đề tài đó mới được phép triển khai và Giám đốc Đơn vị báo cáo cho SYT theo đúng qui định.

· Đối với các đề tài hợp tác quốc tế, sau khi tổ chức xét duyệt đề cương tại Đơn vị cơ sở (bước 3), nếu đạt, Đơn vị tiến hành thêm bước làm thủ tục xin phép tiếp nhận viện trợ theo qui định hiện hành.

Phụ lục 3.1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ


Chủ trì thực hiện đề tài, cấp cơ sở, năm ...


Kính gửi:       Giám đốc ……………………………………………..



Căn cứ nhu cầu về việc thực hiện đề tài NCKH cấp …….. năm ...... . . , chúng tôi gồm:


a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


(Tên, địa chỉ của Khoa /Phòng của cá nhân đăng chủ nhiệm đề tài)


b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


(Họ và tên, học vị, chức vụ địa chỉ cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài)


Xin đăng ký chủ trì thực hiện đề tài:


............................................................................................................................................


Thuộc Chương trình KH&CN (nếu có):.............................................................................


Mã số của Chương trình: ....................................................................................................


Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, xét chọn chủ trì thực hiện đề tài gồm: (khoanh tròn vào mục có nộp)


1. Thuyết minh đề tài theo mẫu quy định;


2. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài;


3. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp nghiên cứu (nếu có);


4. Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (nếu có). 

5. Các văn bản khác (cụ thể)


Chúng tôi xin cam đoan những nội dung và thông tin kê khai trong Hồ sơ này là đúng sự thật. 


......................., ngày    tháng     năm ......


		CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ 


CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 


(Họ, tên và chữ ký)

		

		TRƯỞNG KHOA / PHÒNG


 (Họ, tên, chữ ký)





Phụ lục 3.2


THUYẾT MINH ĐỀ TÀI 


nghiên cứu khoa học cấp ……..


I. Thông tin chung về đề tài


		1. Tên đề tài




		2. Mã số





		3. Thời gian thực hiện

(Từ tháng ..../200..  đến tháng ..../200.. )


 



		5.

		Kinh phí  


Tổng số:


Trong đó, từ Ngân sách SNKH: 



		6.

		Thuộc Chương trình (nếu có, ghi mã số của Chương trình): _________


Mã số của đề tài (do Cơ quan quản lý ghi sau khi có Quyết định phê duyệt): _______



		7

		Chủ nhiệm đề tài 



		Họ và tên:


Học hàm/học vị:






		Chức danh khoa học:






		Điện thoại:                          (CQ)/                          (NR)            Fax:






		Mobile:






		E-mail:






		Địa chỉ cơ quan:


Địa chỉ nhà riêng:






		8

		Cơ quan chủ trì đề tài 



		Tên tổ chức KH&CN








*Ghi chú:



Trong trường hợp tổ chức và cá nhân thấy cần trình bày cho rõ hơn một số mục nào đó của bản Thuyết minh này, có thể trình bày dài hơn, nhưng tổng số trang của Thuyết minh không quá 20 trang (không kể phần phụ lục về giải trình kinh phí đề tài). 


		Điện thoại:                                                    Fax:






		E-mail:






		Địa chỉ:








II.  Nội dung KH&CN của đề tài


		9

		Mục tiêu của đề tài 



		Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm giải quyết giả thuyết nghiên cứu là:






		10

		Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 



		· Tình trạng đề tài          FORMCHECKBOX 
 Mới
              FORMCHECKBOX 
 Kế tiếp đề tài đã kết thúc giai đoạn trước 







		·    Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài (thể hiện sự hiểu biết cần thiết của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì đề tài về lĩnh vực nghiên cứu - nắm được những công trình nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài, những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu đề tài, nêu rõ quan điểm của tác giả về tính bức xúc của đề tài,...)


Ngoài nước:






		Trong nước:






		· Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu có liên quan đã được công bố trong vòng 10 năm gần đây hoặc đề tài nghiên cứu đã được nghiệm thu trong vòng 5 năm gần đây.






		11

		Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sẽ sử dụng (luận cứ rõ cách tiếp cận - thiết kế nghiên cứu, cách chọn mẫu, cỡ mẫu, tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sẽ sử dụng - so sánh với các phương thức giải quyết tương tự khác, các chỉ tiêu nghiên cứu, phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị để xác định các chỉ tiêu nghiên cứu, nêu được tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo của thiết kế nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu này)



		



		12

		Nội dung nghiên cứu (liệt kê và mô tả những nội dung cần nghiên cứu, nêu bật được những nội dung mới và phù hợp để giải quyết vấn đề đặt ra, giải quyết các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, kể cả những dự kiến hoạt động phối hợp để chuyển giao kết quả nghiên cứu đến người sử dụng) 



		



		13

		Hợp tác quốc tế



		

		Tên đối tác

		Nội dung hợp tác



		Đã hợp tác




		

		



		Dự kiến hợp tác




		

		



		14

		Tiến độ thực hiện



		TT

		Các nội dung, công việc thực hiện chủ yếu 


(Các mốc đánh giá chủ yếu)

		Sản phẩm phải đạt

		Thời gian 


(BĐ-KT)

		Người, cơ quan thực hiện



		1

		2

		3

		4

		5



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		...

		....................................................

		

		

		





III. Kết quả của đề tài


		15

		Dạng kết quả dự kiến của đề tài 



		I

		II

		III



		· Mẫu (model, maket)

		· Quy trình công nghệ

		· Sơ đồ



		· Sản phẩm (thành phẩm hoặc bán thành phẩm) 

		· Phương pháp

		· Bảng số liệu



		· Vật liệu

		· Tiêu chuẩn

		· Báo cáo phân tích 



		· Thiết bị, máy móc 

		· Quy phạm

		· Tài liệu dự báo



		· Dây chuyền công nghệ 

		

		· Đề án, qui hoạch triển khai



		· Thuốc

		

		· Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, nghiên cứu khả thi                                                                                                             



		· Văcxin 

		

		· Chương trình máy tính



		·  Sinh phẩm

		

		· Khác (các bài báo, đào tạo NCS, SV,...)



		16

		Yêu cầu khoa học đối với sản phẩm tạo ra (dạng kết quả II, III)



		TT

		Tên sản phẩm

		Yêu cầu khoa học

		Chú thích



		1

		2

		3

		4



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		....

		...................................

		

		





		17

		 Yêu cầu kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng đối với sản phẩm tạo ra (dạng kết quả I)



		TT

		Tên sản phẩm và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu

		Đơn vị đo

		Mức chất lượng 

		Dự kiến Số lượng sản phẩm



		

		

		

		Cần đạt

		Mẫu tương tự

		tạo ra



		

		

		

		

		Trong nước

		Thế giới

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		

		

		

		

		

		

		



		1 

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		



		18

		Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu



		 (Nêu tính ổn định của các thông số công nghệ, ghi địa chỉ khách hàng và mô tả cách thức chuyển giao kết quả,...)






		19

		Các tác động của kết quả nghiên cứu (ngoài tác động đã nêu tại mục 18 trên đây)



		· Bồi dưỡng, đào tạo cán bộ KH&CN


· Đối với lĩnh vực khoa học có liên quan:

· Đối với kinh tế - xã hội: 







IV. Các tổ chức/cá nhân tham gia thực hiện đề tài


		20

		Hoạt động của các tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài (Ghi tất cả các tổ chức phối hợp thực hiện đề tài và phần nội dung công việc tham gia trong đề tài) 



		TT

		Tên tổ chức

		Địa chỉ

		Hoạt động/đóng góp cho đề tài



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		....

		............................

		

		



		21

		Liên kết với sản xuất và đời sống 


(Ghi rõ đơn vị sản xuất hoặc những người sử dụng kết quả nghiên cứu tham gia vào quá trình thực hiện và nêu rõ nội dung công việc thực hiện trong đề tài)



		



		22

		 Đội ngũ cán bộ thực hiện đề tài 


(Ghi những người có đóng góp chính thuộc tất cả các tổ chức chủ trì và tham gia đề tài, không quá 10 người)



		TT

		Họ và tên

		Cơ quan công tác

		Tỷ lệ % thời gian làm việc cho đề tài



		A

		Chủ nhiệm đề tài

		

		



		B

		Cán bộ tham gia nghiên cứu

		

		



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		......

		........................

		

		





V. Kinh phí thực hiện đề tài và nguồn kinh phí (giải trình chi tiết xin xem phụ lục kèm theo)

Đơn vị tính: Triệu đồng


		23

		Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi



		TT

		Nguồn kinh phí

		Tổng số

		Trong đó



		

		

		

		Thuê khoán chuyên môn

		Nguyên,vật liệu, năng lượng

		Thiết bị, máy móc

		Xây dựng, sửa chữa nhỏ

		Chi khác



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		

		Tổng kinh phí

		

		

		

		

		

		



		

		Trong đó:

		

		

		

		

		

		



		1 

		Ngân sách SNKH

		

		

		

		

		

		



		2 

		Các nguồn vốn khác

		

		

		

		

		

		



		

		- Tự có

		

		

		

		

		

		



		

		- Vốn huy động khác:




		

		

		

		

		

		





......................., ngày     tháng     năm 200..


		Thủ trưởng 


Cơ quan chủ trì đề tài


(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

		

		Chủ nhiệm đề tài


(Họ, tên và chữ ký)



		......................, Ngày        tháng        năm 20....        








Phụ lục 


Dự toán kinh phí đề tài

Đơn vị: triệu đồng


		TT

		Nội dung các khoản chi

		Tổng số

		Nguồn vốn



		

		

		Kinh phí

		Tỷ lệ (%)

		Ngân sách SNKH

		Tự có

		Khác



		

		

		

		

		Tổng số

		Trong đó, khoán chi theo quy định*

		Năm thứ nhất*

		Trong đó, khoán chi theo quy định*

		Năm thứ hai*

		Trong đó, khoán chi theo quy   định *

		Năm thứ ba*

		Trong đó, khoán chi theo quy định*

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		1

		Trả công lao động (khoa học, phổ thông) 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Nguyên,vật liệu, năng lượng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Thiết bị, máy móc

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Xây dựng, sửa chữa nhỏ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Chi khác

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Giải trình các khoản chi


(Triệu đồng)


Khoản 1.  Công lao động (khoa học, phổ thông) 


		TT

		Nội dung lao động


Dự toán chi tiết theo thứ tự nội dung nghiên cứu nêu tại mục 17 của thuyết minh

		Tổng số

		Nguồn vốn



		

		

		Mục chi

		Tổng

		Ngân sách SNKH

		Tự có

		Khác



		

		

		

		

		Tổng số

		Trong đó, khoán chi theo quy định*

		Năm thứ nhất*

		Trong đó, khoán chi theo quy định*

		Năm thứ hai*

		Trong đó, khoán chi theo quy định*

		Năm thứ ba*

		Trong đó, khoán chi theo quy định*

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		1

		Nội dung 1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Sản phẩm 1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Sản phẩm 2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Khoản 2. Nguyên vật liệu, năng lượng


Đơn vị: triệu đồng

		TT

		Nội dung

		Đơn vị đo

		Số lượng

		Đơn giá

		Thành tiền

		Nguồn vốn



		

		

		

		

		

		

		SNKH

		Tự có

		Khác



		

		

		

		

		

		

		Tổng số

		Trong đó, khoán chi theo quy định*

		Năm thứ nhất*

		Trong đó, khoán chi theo quy định *

		Năm thứ hai*

		Trong đó, khoán chi theo quy định *

		Năm thứ ba*

		Trong đó, khoán chi theo quy định *

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		

		8

		

		9

		

		10

		

		11

		12



		1

		Nguyên, vật liệu


(Dự toán chi tiết theo thứ tự nội dung nghiên cứu nêu tại mục 17 của thuyết minh)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Năng lượng, nhiên liệu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Than

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Điện

		kWh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Xăng, dầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Nhiên liệu khác

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Nước

		m3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Mua sách, tài liệu, số liệu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Khoản 3. Thiết bị, máy móc chuyên dụng

Đơn vị: triệu đồng

		TT

		Nội dung

		Mục chi

		Đơn vị đo

		Số lượng

		Đơn giá

		Thành tiền

		Nguồn vốn



		

		

		

		

		

		

		

		SNKH

		Tự có

		Khác



		

		

		

		

		

		

		

		Tổng 

		Năm thứ nhất*

		Năm thứ hai*

		Năm thứ ba*

		

		



		1

		2

		

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		I

		Thiết bị hiện có tham gia thực hiện đề tài (chỉ ghi tên thiết bị và giá trị còn lại, không cộng vào tổng kinh phí của Khoản 3)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		II

		Thiết bị mua mới

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Mua thiết bị, công nghệ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Mua thiết bị thử nghiệm, đo lường

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		III

		Khấu hao thiết bị (chỉ khai mục này khi  cơ quan chủ trì là doanh nghiệp)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		IV

		Thuê thiết bị (ghi tên thiết bị, thời gian thuê)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		V

		 Vận chuyển lắp đặt

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng:

		

		

		

		

		

		





Khoản 4. Xây dựng, sửa chữa nhỏ


		TT

		Nội dung

		Kinh phí

		Nguồn vốn



		

		

		

		SNKH

		Tự có

		Khác



		

		

		

		Tổng 

		Năm thứ nhất*

		Năm thứ hai*

		Năm thứ ba*

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		1

		Chi phí xây dựng ...... m2 nhà xưởng, PTN

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Chi phí sửa chữa ....... m2 nhà xưởng, PTN

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Chi phí lắp đặt hệ thống điện, nước

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Chi phí khác

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng: 

		

		

		

		

		

		

		





Khoản 5. Chi khác 


Đơn vị: triệu đồng

		TT

		Nội dung 

		Tổng số

		Nguồn vốn



		

		

		Mục chi

		Tổng

		Ngân sách SNKH

		Tự có

		Khác



		

		

		

		

		Tổng số

		Trong đó, khoán chi theo quy định*

		Năm thứ nhất*

		Trong đó, khoán chi theo quy định *

		Năm thứ hai*

		Trong đó, khoán chi theo  quy   định *

		Năm thứ ba*

		Trong đó, khoán chi theo quy định *

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		1

		Công tác trong nước (địa điểm, thời gian, số lượt người) 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Hợp tác quốc tế

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		a

		Đoàn ra (nước đến, số người, số ngày, số lần,...)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		b

		Đoàn vào (số người, số ngày, số lần...) 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Kinh phí quản lý  (của cơ quan chủ trì) 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Chi phí đánh giá, kiểm tra nội bộ, nghiệm thu các cấp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Chi phí kiểm tra nội bộ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Chi nghiệm thu trung gian

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Chi phí nghiệm thu nội bộ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Chi phí nghiệm thu ở cấp quản lý đề tài 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Chi khác

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Hội thảo 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Ấn loát tài liệu, văn phòng phẩm

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Dịch tài liệu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Khác

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Phụ cấp chủ nhiệm đề tài

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Phụ cấp thư ký đề tài

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Phụ lục 3.3


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

Lý lịch khoa học


của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài

		A.
Thông tin chung về cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài 






		1. Họ và tên:



		2. Ngày tháng năm sinh:



		3. Nam, nữ:



		4.  Địa chỉ:



		5. Điện thoại:                           (CQ)/                       (NR);     Mobile: 



		6. Fax:                                                                      E-mail:             



		7. Chức vụ:



		8. Cơ quan - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài (hoặc dự án SXTN): 


     Tên người Lãnh đạo Cơ quan (Thủ trưởng cơ quan):                                  


     Điện thoại người Lãnh đạo Cơ quan:


     Địa chỉ Cơ quan:



		B.
Trình độ đào tạo






		1.
Trình độ chuyên môn






		Học vị:






		Năm nhận bằng:






		Chuyên ngành đào tạo:


Học hàm:






		Quá trình và nơi  đào tạo, chuyên ngành đào tạo (từ bậc đại học trở lên):






		



		2.
Các khoá học chuyên môn khác đã hoàn thành 






		Lĩnh vực:






		Năm:


Nơi đào tạo






		C.
Kinh nghiệm nghiên cứu (liên quan đến đề tài tuyển chọn)



		1. Tên lĩnh vực chuyên môn có kinh  nghiệm:


     Số năm kinh nghiệm:






		2. Các đề tài đã chủ trì hoặc tham gia trong 3 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài tuyển chọn:






		2.1

		Tên đề tài

		Cơ quan chủ trì đề tài

		Năm BĐ-KT



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		

		

		

		



		2.2

		 Tên đề tài

		Cơ quan chủ trì đề tài

		Năm BĐ-KT



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		

		

		

		



		D.  Thành tựu KH&CN trong 3 năm gần nhất (liên quan đến đề tài tuyển chọn)






		1. Giải thưởng về KHCN 






		TT

		Hình thức và nội dung giải thưởng

		Năm tặng thưởng



		

		

		



		

		

		



		2. Các xuất bản phẩm chủ yếu 






		TT

		Tên ấn phẩm 


(công trình, bài báo, ...)

		Tên tạp chí 


(đã đăng tải ấn phẩm)

		Năm xuất bản



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		

		

		

		



		3. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp đã được cấp 


 



		TT

		Tên và nội dung văn bằng 

		Năm cấp văn bằng



		1

		

		



		2

		

		



		3

		

		



		

		

		



		4. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn 






		TT

		Tên công trình

		Quy mô và địa chỉ áp dụng

		Năm áp dụng



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		

		

		

		





..........................., ngày ....... tháng ....... năm 200...


		Cơ quan - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài


(Xác nhận và đóng dấu)

		Cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài


(Họ tên và chữ ký)








Phụ lục 3.4


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

GIẤY XÁC NHẬN PHỐI HỢP THỰC HIỆN 


ĐỀ TÀI CẤP ……………


Kính gửi: ………………………………..


1. Tên đề tài đăng ký:

................................................................................................................................................


Thuộc Chương trình KH&CN (nếu có): ................................................................................


Mã số của Chương trình:........................................................................................................


2. Tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì đề tài 


- Tên tổ chức đăng ký chủ trì đề tài: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


- Họ và tên, học vị, chức vụ của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………. . . 


3. Danh sách tổ chức và/hoặc cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện đề tài 


		TT

		Tên tổ chức và/


hoặc tên cá nhân

		Địa chỉ


nơi làm việc

		Điện thoại

		Xác nhận tham gia (tổ chức, cá nhân ký tên)



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		






Nội dung công việc tham gia trong đề tài của tổ chức và cá nhân phối hợp nghiên cứu đã được thể hiện trong bản Thuyết minh đề tài của Hồ sơ đã đăng ký.


Khi Hồ sơ được phê duyệt, chúng tôi cam đoan sẽ hoàn thành những thủ tục pháp lý do Cơ quan quản lý hướng dẫn về nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi bên để thực hiện tốt nhất và đúng thời hạn mục tiêu, nội dung và sản phẩm của đề tài. 


......................., ngày    tháng     năm .....


		Cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài


(Họ, tên và chữ ký)

		Thủ trưởng tổ chức đăng ký chủ trì đề tài


(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)
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